
Tổng số

Trong đó: 
Hỗ trợ từ 

NSĐP (nếu 
có)

Tổng số

Trong đó: 
Hỗ trợ từ 

NSĐP (nếu 
có)

A B 1 2 3 4 5=2-4 6 7 8 9=6-8 10=1+6-8

0 898.732.000 0 898.732.000 0 774.641.000 0 674.661.000 99.980.000 99.980.000

1 Quỹ Vì người nghèo 500.308.000 500.308.000 0 421.584.000 421.584.000 0 0
2 Quỹ phòng chống thiên tai 69.500.000 69.500.000 0 62.877.000 62.877.000 0 0
3 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 283.774.000 283.774.000 0 249.270.000 164.600.000 84.670.000 84.670.000
4 Quỹ bảo trợ trẻ em 45.150.000 45.150.000 0 40.910.000 25.600.000 15.310.000 15.310.000

Biểu mẫu số 63UBND XÃ PHAN NGỌC HIỂN

TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của Ủy ban nhân dân Xã Phan Ngọc Hiển)

Ghi chú:  Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm là đã thực hiện đăng nộp về ngân sách cấp trên.

TỔNG CỘNG

Đơn vị: đồng

Chênh lệch 
nguồn trong 

năm

Tổng nguồn vốn phát sinh 
trong năm

Tổng sử dụng 
nguồn vốn 
trong năm

Chênh lệch 
nguồn trong 

năm

STT Tên Quỹ
Dư nguồn đến 

ngày 
31/12/2024

Kế hoạch năm 2025 Thực hiện năm 2025

Dư nguồn đến 
31/12/2025

Tổng nguồn vốn phát sinh 
trong năm

Tổng sử dụng 
nguồn vốn 
trong năm
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